
6 89.245

1 15.393

1 1 Xã Bình Thạnh Đông 0 494

2 2 Xã Phú Lâm 0 339

3 3 Xã Chợ Mới 1 1.285

4 4 Xã Vĩnh Hậu 0 456

5 5 Xã Châu Phong 0 824

6 6 Xã Phú Hữu 0 497

7 7 Xã Vĩnh Xương 0 440

8 8 Xã Phú Tân 0 1.060

9 9 Xã Phú An 0 360

10 10 Phường Long Phú 0 677

11 11 Xã Tân An 0 400

12 12 Xã Long Điền 0 949

13 13 Xã An Phú 0 729

14 14 Xã Cù Lao Giêng 0 513

15 15 Phường Tân Châu 0 364

16 16 Xã Khánh Bình 0 587

17 17 Xã Nhơn Mỹ 0 1.457

18 18 Xã Chợ Vàm 0 609

19 19 Xã Long Kiến 0 865

20 20 Xã Hòa Lạc 0 360

21 21 Xã Nhơn Hội 0 709

22 22 Xã Hội An 0 1.419

2 18.728

23 1 Xã Cần Đăng 0 50

24 2 Xã Định Mỹ 0 279

25 3 Xã Phú Hòa 0 432

26 4 Xã An Châu 0 456

TT
Tạm hoãn

 gọi nhập ngũ

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2

Toàn tỉnh

Phụ lục

TẠM HOÃN, MIỄN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025

của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Địa phương Miễn gọi nhập ngũ
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Tạm hoãn

 gọi nhập ngũ
TT Địa phương Miễn gọi nhập ngũ

27 5 Xã Ba Chúc 0 350

28 6 Xã Mỹ Đức 0 745

29 7 Xã Thoại Sơn 0 383

30 8 Phường Vĩnh Tế 0 662

31 9 Phường Thới Sơn 0 732

32 10 Xã Vĩnh Hanh 0 81

33 11 Xã Ô Lâm 0 918

34 12 Xã Châu Phú 0 760

35 13 Xã Vĩnh An 1 366

36 14 Xã Mỹ Hòa Hưng 0 225

37 15 Xã Óc Eo 0 274

38 16 Xã Tri Tôn 0 846

39 17 Phường Châu Đốc 0 1.389

40 18 Phường Tịnh Biên 0 452

41 19 Phường Chi Lăng 0 506

42 20 Phường Long Xuyên 1 796

43 21 Phường Bình Đức 0 817

44 22 Xã Vĩnh Gia 0 460

45 23 Xã Bình Hòa 0 144

46 24 Xã Thạnh Mỹ Tây 0 1.323

47 25 Xã Núi Cấm 0 353

48 26 Xã Vĩnh Thạnh Trung 0 1.280

49 27 Xã Vĩnh Trạch 0 299

50 28 Xã Tây Phú 0 212

51 29 Phường Mỹ Thới 0 761

52 30 Xã Cô Tô 0 509

53 31 Xã Bình Mỹ 0 1.266

54 32 Xã An Cư 0 602

1 9.077

55 1 Xã Sơn Hải 0 89

56 2 Xã Sơn Kiên 1 663

57 3 Xã Vĩnh Điều 0 629

58 4 Xã Hòa Điền 0 671

59 5 Xã Bình Sơn 0 324

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3
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Tạm hoãn

 gọi nhập ngũ
TT Địa phương Miễn gọi nhập ngũ

60 6 Xã Giang Thành 0 411

61 7 Xã Mỹ Thuận 0 1.353

62 8 Xã Kiên Lương 0 1.548

63 9 Phường Hà Tiên 0 669

64 10 Xã Bình Giang 0 512

65 11 Xã Hòn Đất 0 1.544

66 12 Xã Tiên Hải 0 89

67 13 Phường Tô Châu 0 522

68 14 Xã Hòn Nghệ 0 53

0 3.324

69 1 Đặc khu Thổ Châu 0 52

70 2 Đặc khu Phú Quốc 0 2.872

71 3 Đặc khu Kiên Hải 0 400

1 15.371

72 1 Xã Đông Thái 0 1.705

73 2 Xã Vĩnh Hòa 0 927

74 3 Xã Đông Hòa 0 1.711

75 4 Xã Vĩnh Thuận 0 1.022

76 5 Xã Vân Khánh 0 720

77 6 Xã U Minh Thượng 1 1.284

78 7 Xã Vĩnh Phong 0 1.147

79 8 Xã Tây Yên 0 1.607

80 9 Xã An Biên 0 1.240

81 10 Xã Tân Thạnh 0 1.285

82 11 Xã Đông Hưng 0 830

83 12 Xã An Minh 0 1.000

84 13 Xã Vĩnh Bình 0 893

1 27.352

85 1 Xã Bình An 0 1.287

86 2 Xã Thạnh Lộc 1 1.067

87 3 Xã Vĩnh Tuy 0 1.113

88 4 Xã Hòa Hưng 0 1.201

89 5 Xã Châu Thành 0 1.729

90 6 Phường Rạch Giá 0 4.243

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6
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Tạm hoãn

 gọi nhập ngũ
TT Địa phương Miễn gọi nhập ngũ

91 7 Phường Vĩnh Thông 0 1.457

92 8 Xã Thạnh Đông 0 1.389

93 9 Xã Ngọc Chúc 0 1.314

94 10 Xã Giồng Riềng 0 2.182

95 11 Xã Hòa Thuận 0 1.239

96 12 Xã Thạnh Hưng 0 1.270

97 13 Xã Định Hòa 0 1.499

98 14 Xã Vĩnh Hòa Hưng 0 696

99 15 Xã Gò Quao 0 1.325

100 16 Xã Tân Hiệp 0 1.705

101 17 Xã Long Thạnh 0 1.238

102 18 Xã Tân Hội 0 1.398
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